
 

 
UBND TỈNH BẮC GIANG 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 

Số:      /KH-KHCN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc        
 

Bắc Giang ngày     tháng 3 năm 2022 

KẾ HOẠCH 

Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn 

đo lường chất lượng đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh  

hàng đóng gói sẵn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 

 

Căn cứ Quyết định số 2625/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh ngày 

21/12/2021 về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp, Hợp 

tác xã, liên hiệp Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2022, Sở Khoa học 

và Công nghệ xây dựng Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp 

luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh 

hàng đóng gói sẵn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 

 1. Mục đích kiểm tra 

- Đánh giá việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo 

lường, chất lượng trong sản xuất, kinh doanh hàng đóng gói sẵn; 

- Thông qua việc kiểm tra phát hiện ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành 

vi vi phạm về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trong sản xuất, kinh doanh hàng 

đóng gói sẵn trên địa bàn tỉnh; 

- Tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng 

đóng gói sẵn trên địa bàn tỉnh thực hiện các quy định của pháp luật về tiêu 

chuẩn, đo lường, chất lượng. 

2. Căn cứ kiểm tra 

- Luật Đo lường số 04/2011/QH13 ngày 11/11/2011 của Quốc hội; 

- Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 ngày 

29/6/2006 của Quốc hội; 

- Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa số 05/2007/QH12 ngày 21/11/2007 

của Quốc hội; 

- Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn 

hàng hóa;  

- Nghị định số 111/2021/NĐ-CP ngày 09/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính 

phủ về nhãn hàng hóa. 

- Nghị định 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ Quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa;  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-43-2017-nd-cp-nhan-hang-hoa-346310.aspx
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- Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008; 

- Thông tư số 28/2013/TT-BKHCN ngày 17/12/2013 của Bộ Khoa học và 

Công nghệ Quy định kiểm tra nhà nước về đo lường; 

- Thông tư số 21/2014/TT- BKHCN ngày 15/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa 

học và Công nghệ quy định về đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn; 

- Thông tư số 26/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và 

Công nghệ Quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông 

trên thị trường; Thông tư số 12/2017/TT-BKHCN ngày 28/9/2017 của Bộ Khoa 

học và Công nghệ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2012/TT-

BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định việc kiểm 

tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường; 

- Thông tư số 16/2012/TT-BKHCN ngày 27/8/2012 của Bộ Khoa học và 

Công nghệ Quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm trong sản 

xuất thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ; 

- Thông tư sô 06/2020/TT-BKHCN ngày 10 tháng 12 năm 2020 của Bộ 

trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một 

số điều Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008, Nghị định 

số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018, Nghị định số 154/2018/NĐ-CP 

ngày 09 tháng 11 năm 2018 và Nghị định số 119/2017 ngày 01 tháng 11 năm 

2017 của Chính phủ; 

- Thông tư số 10/2020/TT-BKHCN ngày 30/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa 

học và Công nghệ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều nghị định số 

132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 và nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 

15 tháng 5 năm 2018 của chính phủ về sử dụng mã số, mã vạch; 

- Các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan. 

3. Đối tượng, phạm vi kiểm tra 

- Đối tượng kiểm tra là các cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng đóng gói sẵn 

trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.  

- Phạm vi kiểm tra: trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 

- Dự kiến số lượng kiểm tra: 26 cơ sở sản xuất, kinh doanh theo Quyết 

định số 2625/QĐ-UBND ngày 21/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh, có danh 

sách kèm theo. 

4. Chế độ, hình thức kiểm tra 

- Kiểm tra định kỳ theo kế hoạch. 

- Thành lập đoàn kiểm tra thành phần gồm Lãnh đạo Chi cục, đại diện 

phòng chuyên môn của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,  Thanh tra Sở 
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Khoa học và Công nghệ, Ban Quản lý các Khu Công nghiệp (đối với các doanh 

nghiệp thuộc Khu công nghiệp). 

- Thực hiện kiểm tra trực tiếp tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng 

đóng gói sẵn trên địa bàn tỉnh theo danh sách đã được phê duyệt; 

5. Nội dung kiểm tra 

5.1. Về nhãn hàng hóa: 

Kiểm tra nhãn hàng hóa theo quy định của pháp luật về nhãn hàng hóa; 

Kiểm tra việc thể hiện tiêu chuẩn công bố áp dụng, dấu hợp chuẩn, dấu hợp quy, 

mã số, mã vạch theo quy định của pháp luật. 

5.2. Về mã số, mã vạch (nếu có) 

Kiểm tra việc đăng ký sử dụng mã số, mã vạch với cơ quan quản lý nhà 

nước có thẩm quyền; Tạo và gắn mã số, mã vạch cho các đối tượng thuộc quyền 

sở hữu của tổ chức theo quy định; Khai báo, cập nhật và cung cấp thông tin liên 

quan về tổ chức và các đối tượng sử dụng mã số, mã vạch với cơ quan quản lý 

nhà nước có thẩm quyền và các bên liên quan trong chuỗi cung ứng; Trường hợp 

ủy quyền cho đối tác liên doanh hoặc gia công, chế biến sử dụng mã số, mã vạch 

phải có văn bản ủy quyền; 

Nộp phí cấp và phí duy trì quyền sử dụng mã số, mã vạch theo quy định; 

Thực hiện đăng ký cấp mới hoặc cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số, 

mã vạch; Thông báo bằng văn bản và nộp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

mã số, mã vạch cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền khi tổ chức không 

có nhu cầu sử dụng mã số, mã vạch hoặc chấm dứt hoạt động. 

5.2. Về chất lượng:  

Kiểm tra điều kiện bảo quản hàng hóa theo quy định tại tiêu chuẩn, quy 

chuẩn kỹ thuật tương ứng hoặc công bố trên nhãn hàng hóa; 

Kiểm tra sự phù hợp của hàng hóa đối với quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn 

công bố áp dụng, tài liệu kèm theo; 

Lấy mẫu để kiểm tra chất lượng khi có nghi ngờ. 

5.3. Về đo lường: 

Đối với cơ sở sản xuất: 

- Kiểm tra việc thực hiện các yêu cầu kỹ thuật đo lường và các biện pháp 

quản lý nhà nước về đo lường trong sản xuất hàng đóng gói sẵn. 

- Kiểm tra công tác kiểm soát quá trình sản xuất của cơ sở sản xuất liên 

quan đến việc tạo thành và duy trì, bảo đảm các yêu cầu kỹ thuật đo lường đối 

với lượng của hàng đóng gói sẵn. 

- Kiểm tra sự phù hợp của lượng của hàng đóng gói sẵn với yêu cầu đo lường. 
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Đối với cơ sở kinh doanh: 

- Kiểm tra sự phù hợp của việc ghi lượng hàng đóng gói sẵn trên nhãn 

hàng hóa với yêu cầu quy định; 

- Kiểm tra sự phù hợp của lượng hàng hóa thực tế với yêu cầu quy định. 

- Kiểm tra các nội dung liên quan khác theo quy định của pháp luật.  

6. Thời gian thực hiện   

Từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2022. 

7. Kinh phí thực hiện 

- Kinh phí thực hiện từ nguồn kinh phí của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường 

Chất lượng năm 2022 theo Kế hoạch số 34/KH-KHCN ngày 16/02/2022 của Sở 

Khoa học và Công nghệ về triển khai Kế hoạch 409/KH-UBND ngày 30/8/2021 

của UBND tỉnh năm 2022. 

 Tổng kinh phí cho các đợt kiểm tra là 20.000.000 (Hai mươi triệu đồng chẵn). 

8. Tổ chức thực hiện 

Giao Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chủ trì, phối hợp với các 

cơ quan liên quan chuẩn bị các nội dung và thực hiện các thủ tục hành chính 

phục vụ cho đoàn kiểm tra theo quy định hiện hành./. 

Nơi nhận:                                                                                                                         
- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Thanh tra sở (Phối hợp); 

- Ban Quản lý các KCN (Phối hợp);  

- Sở Nông nghiệp và PTNT (Phối hợp); 

- Lưu: TĐC (3 bản), VT. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

  

Triệu Ngọc Trung 



 

 
Phụ lục 

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH  

HÀNG ĐÓNG GÓI SẴN DỰ KIẾN KIỂM TRA 

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số     /KH-KHCN ngày    tháng 3 năm 2022  

của Sở Khoa học và Công nghệ) 

 

STT Têm doanh nghiệp Địa chỉ Đơn vị phối hợp 

1 Công ty TNHH Vimark 

Lô D7 – Khu công nghiệp 

Đình Trám – Việt Yên – 

Bắc Giang 

Ban Quản lý các 

KCN 

2 
Công ty Cổ phần E.Moss 

Việt Nam 

Lô 13 -  Cụm CN Song 

Khê - Nội Hoàng, Yên 

Dũng 

Ban Quản lý các 

KCN 

3 

Hợp tác xã sản xuất kinh 

doanh tiêu thụ Mỳ gạo Chũ 

Hiền Phước xã Nam 

Dương 

Thôn Thủ Dương, xã 

Nam Dương, huyện Lục 

Ngạn, tỉnh Bắc Giang 

 

4 

Hợp tác xã sản xuất 

TM&DV nông nghiệp Phì 

Điền 

Thôn Phì, xã Phì Điền, 

huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc 

Giang 

 

5 

Hợp tác xã nông nghiệp sản 

xuất và kinh doanh dịch vụ 

tổng hợp Hồng Xuân 

Thôn Kép 1, xã Hồng 

Giang, huyện Lục Ngạn, 

tỉnh Bắc Giang 

 

6 

Hợp tác xã sản xuất kinh 

doanh tiêu thụ Mỳ Trại 

Lâm xã Nam Dương 

Thôn Trại Lâm, Xã Nam 

Dương, Huyện Lục Ngạn, 

Bắc Giang 

 

7 

Hợp tác xã sản xuất cây 

dược liệu Lựu Chanh xã 

Trường Sơn 

Thôn Nhân Lý, xã Trường 

Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh 

Bắc Giang 

 

8 
Hợp tác xã kinh doanh 

Thao Thanh 

Thôn Trại, xã Xuân 

Hương, huyện Lạng 

Giang, tỉnh Bắc Giang 

 

9 
Công ty TNHH Một Thành 

Viên Thực Phẩm Gia Thái 

Cụm Công nghiệp Toàn 

Mỹ, Thị trấn Vôi, Huyện 

Lạng Giang, Tỉnh Bắc 

Giang 

 

10 
Công ty Cp Nông sản thực 

phẩm An Phú 

Lô 13 đường Nguyễn Thị 

Lưu 2, Phường Ngô 

Quyền, Thành phố Bắc 

Giang, tỉnh Bắc Giang 
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11 

Công ty Trách nhiệm hữu 

hạn thức ăn chăn nuôi 

FAGO    

Địa chỉ: SN 231, đường 

Nguyên Hồng, phường 

Hoàng Văn Thụ, TP Bắc 

Giang, tỉnh Bắc Giang 

 Ban Quản lý các 

KCN 

12 
Công ty nấm dược liệu 

Adenco 

Thôn Chùa, xã Dương 

Đức, huyện Lạng Giang, 

tỉnh Bắc Giang 

 

13 
Công ty TNHH dịch vụ EB 

(Siêu thị Go! Bắc Giang) 

Xã Tân Tiến, Thành 

Phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc 

Giang 

 

14 

Chi nhánh liên minh Hợp 

tác xã Thành phố Hồ Chí 

Minh (trung tâm thương 

mại Coopmart) 

Số 51, Đường Nguyễn 

Văn Cừ, Thành phố Bắc 

Giang, tỉnh Bắc Giang 

 

15 

Hợp tác xã chăn nuôi và 

dịch vụ thực phẩm sạch Tín 

Nhiệm 

Số 37, đường Cả Trọng, 

phường Hoàng Văn Thụ, 

thành phố Bắc Giang, tỉnh 

Bắc Giang 

 

16 Hợp tác xã Hưng Phú 

Thôn Lục Hạ, xã Tân 

Trung, huyện Tân Yên, 

tỉnh Bắc Giang 

 

17 
Hợp tác xã dịch vụ sản xuất 

nông nghiệp Minh Phương 

Thôn Bắc Am, xã Tư 

Mại, huyện Yên Dũng, 

tỉnh Bắc Giang 

 

18 
Hợp tác xã nông nghiệp 

hữu cơ Bình Minh 

Thôn Nam Đồng, xã 

Danh Thắng, huyện Hiệp 

Hòa, tỉnh Bắc Giang 

 

19 Công ty TNHH Joy VN 

Thôn 7, làng Hà, xã Việt 

Tiến, huyện Việt Yên, 

tỉnh Bắc Giang 

 

20 
Công ty CP Năng Lượng 

Kinh Bắc  

Thôn Sen Hồ, TT Nếnh, 

Việt Yên, Bắc Giang 

 

21 Hợp tác xã Bình Minh 

Thôn Như Thiết, xã Hồng 

Thái, huyện Việt Yên, 

tỉnh Bắc Giang 

 

22 Hợp tác xã Thân Trường 

Thôn Chẽ, xã Phồn 

Xương, huyện Yên Thế, 

tỉnh Bắc Giang 

 

23 Hợp tác xã Hằng Anh Thôn Vàng, xã Hương 

Vỹ, huyện Yên Thế, tỉnh 
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Bắc Giang 

24 Hợp tác xã Tâm Việt Dũng 

Phố Hòa Bình, TT Bố Hạ, 

huyện Yên Thế, tỉnh Bắc 

Giang 

 

25 
Hợp tác xã nông nghiệp 

xanh Yên Thế 

Thôn Tân Gia, xã Tân 

Hiệp, huyện Yên Thế, 

tỉnh Bắc Giang 

 

26 

Hợp tác xã sản xuất kinh 

doanh và dịch vụ nông 

nghiệp Thiên Phú 

Thôn Trại Nhì, xã Hồng 

Kỳ, huyện Yên Thế, tỉnh 

Bắc Giang  
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